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Trường Tiểu học Dương Xá

Hoàn thành 

xuất sắc
Hoàn thành tốt Hoàn thành Chưa hoàn thành

993 302 70 618 3

241 71 12 155 3

1 1A1 39 11 2 26

2 1A2 43 14 2 27

3 1A3 41 12 2 26 1

4 1A4 40 12 2 26

5 1A5 38 10 2 24 2

6 1A6 40 12 2 26

220 72 13 135

7 2A1 35 10 2 23

8 2A2 39 15 2 22

9 2A3 36 12 2 22

10 2A4 36 11 3 22

11 2A5 36 11 2 23

12 2A6 38 13 2 23

258 81 17 160

13 3A1 35 12 1 22

14 3A2 36 12 3 21

15 3A3 36 11 2 23

16 3A4 39 11 2 26

17 3A5 37 11 3 23

18 3A6 38 12 3 23

19 3A7 37 12 3 22

274 78 28 168

20 4A1 39 11 3 25

21 4A2 38 11 5 22

22 4A3 38 9 4 25

23 4A4 39 12 4 23

24 4A5 40 11 4 25

25 4A6 42 13 4 25

26 4A7 38 11 4 23

Tổng Số

Khối 1

Khối 2

Khối 3

Khối 4

ĐÁNH GIÁ GIÁO DỤC

STT Khối / Lớp Sĩ số

THỐNG KÊ ĐÁNH GIÁ GIÁO DỤC
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